
Số TT
Chia Ca

Họ và tên
MÃ HỘI VIÊN 

SCLVN
Ngày sinh

DD/MM/YY

Số 
CC/CCCD/Hộ 

chiếu

Lĩnh vực đăng ký  Sát 
hạch

Hạng 
đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác

1 Nguyễn Minh Thắng SCL41058BRV 22/02/1995 045095010175
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Beacons Việt Nam

2 Trần Như Toàn SCL41146HCM 14/07/1978 024078000229
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng Thương mại Lê 

Nguyên Phát

3 Bùi Quang Khải SCL41161TIG 16/03/1986 083086017474
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Công ty TNHH Tư Vấn Kỹ 

Thuật MEP

4 Bùi Thanh Hùng SCL41162BET 13/01/1989 083089012646
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

III
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Xây dựng Kiên Giang

5 Trần Văn Công SCL41167PHY 12/05/1991 054091012074
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công Ty TNHH Tư Vấn - 
Thiết Kế - Xây Dựng Bình 

Doanh

6 Huỳnh Phương Toàn SCL41168KIG 01/07/1994 091094002594
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công Ty TNHH Tư Vấn - 
Thiết Kế - Xây Dựng Bình 

Doanh

7 Trần Văn Khởi SCL41169KIG 06/03/1996 091096005856
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Kiên Giang 

8 Trần Đăng Hồi SCL41170KIG 29/09/1989 075089014993 
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công Ty TNHH Tư Vấn - 
Thiết Kế - Xây Dựng Bình 

Doanh

9 Trần Phương Nam SCL41174HCM 03/08/1982 052082008024
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công Ty TNHH Tư Vấn - 
Thiết Kế - Xây Dựng Bình 

Doanh

10 Huỳnh Ngọc Tiên SCL41180HCM 28/08/1982 066082000106
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Đầu tư Tư 
vấn Thiết kế Xây dựng Phố 

Việt

11 Nguyễn Hữu Công SCL41181HCM 21/05/1979 051079008269
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Kiến trúc 
Xây dựng Công Centimet
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12 Lê Văn Son SCL51763HCM 19/11/1969 036069003835
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ Phần Tư Vấn 
Xây Dựng CIC KG

13 Ngô Trung Tính SCL51771HGI 09/12/1993 093093008811
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công Ty TNHH Tư Vấn - 
Thiết Kế - Xây Dựng Bình 

Doanh

14 Vũ Hồng Văn SCL41173THH 26/01/1993 038093017001 Định giá xây dựng III
Công Ty TNHH Tư Vấn - 
Thiết Kế - Xây Dựng Bình 

Doanh

15 Trương Quang Trung SCL41138HCM 09/10/1981 051081003090 Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Xây dựng 

KKT

16 Nguyễn Thế Thành  SCL41139HCM 13/02/1982 031082014607 Định giá xây dựng II
Công Ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư – Đào tạo – Thiết kế 
và Xây dựng Trường Giang

17 Lê Ngọc Cường  SCL41140HCM 10/11/1982 087082021003 Định giá xây dựng II
Công Ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư – Đào tạo – Thiết kế 
và Xây dựng Trường Giang

18 Bùi Xuân Phúc SCL41141HCM 03/02/1981 030081008585 Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Triển 

Dương
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

III

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

II

21

19

20

Trương Hoàng Nam SCL41163TIG 19/04/1987

Hà Thúc Huy SCL41164LAD 02/10/1982

Nguyễn Văn Mỹ SCL41171QTR 05/12/1993

22 Tô Thị Hồng Nhung SCL41203DON 23/09/1991

082087017507

068082000329

045093005411

038191026339
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Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Kiên Giang

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Kiên Giang

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Kiên Giang

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Kiên Giang



Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

24 Hoàng Trọng An SCL41165TTH 25/11/1987 046087016351
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Kiên Giang

25 Phan Hoài Chung SCL41166BRV 08/04/1977 044077000309
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty cổ phần Tập Đoàn 
Triển Dương

26 Nguyễn Văn Phi SCL41247HCM 29/11/1978 079078009798
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình

II
Công ty cổ phần Tập Đoàn 

Triển Dương

27 Lương Công Thăng SCL41218HCM 15/11/1983 054083011702
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công Ty Cổ phần Tập Đoàn 

Xây Dựng Hòa Bình

28 Nguyễn Ngọc Chỉnh SCL41219BID 20/01/1993 052093020561
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III

Công Ty TNHH Đầu Tư 
Xây Dựng Gocons

29 Nguyễn Văn Sang SCL41220HCM 23/01/1990 079090035302
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công Ty TNHH MTV 

Thương Mại Dịch Vụ và Kỹ 
Thuật Ánh Sáng Việt

30 Phạm Thanh Thọ SCL41134HCM 11/11/1990 034090008773 Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Xây Dựng – 
Thương Mại Trang Trí Nội 

Thất Như Quỳnh

31 Đặng Bá Hưng SCL41135HCM 05/01/1989 031089008468 Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Xây Dựng – 
Thương Mại Trang Trí Nội 

Thất Như Quỳnh

Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng

III

33 Bùi Quốc Dân SCL41223PHY 21/10/1988 054088010708
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III

Công Ty TNHH Thiết Kế 
Xây Dựng Cảnh Phú

 Định giá xây dựng  III 

 Giám sát công tác xây 
dựng công trình 

 III 

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

II

23

32

34

35

Nguyễn Văn Hà SCL51772DAL 10/08/1988

Mai Văn Thảo SCL41221BIT 30/04/1993

Nguyễn Xuân Thắng SCL41224THH 06/09/1985
Công ty TNHH Kim Phú 

Long

040088034324

060093013778

038085010756

Lê Văn Quốc SCL41225HUE 11/07/1989
Công Ty TNHH MTV Xây 

dựng Thương mại Cung 
Khang

Ca 3: từ 9h30

046089010033

Công ty cổ phần Tập Đoàn 
Triển Dương

Công ty Cổ Phần Xây Dựng 
Nền Móng Long Giang



36 Phạm Minh Thiện SCL41226BIT 12/10/1991 060091017497
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công Ty CP Thiết kế Xây 
dựng - Thương Mại Phúc 

Thịnh

37 Trần Thanh Dũng SCL41228KHH 25/06/1982 091082004091
 Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

 II 
Công ty Cổ phần Năng 

lượng
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

39 Lê Văn Lộc SCL41230HCM 19/07/1991 052091013545
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
II

Công Ty Cổ phần xây dựng 
Coteccons

40 Tô Minh Hiệp SCL41232THB 18/06/1987 034087012351
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 
Xây Dựng Và Kỹ Thuật 

VNCN E&C
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III

Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng 

III

42 Nguyễn Văn Anh SCL41234HAT 28/08/1995 042095016722
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ Phần Đầu Tư 
Xây Dựng Viteccons.

43 Nguyễn Minh Vương SCL41235BDG 06/05/1994 074094008090
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty Cổ Phần Nội Thất 
NEM

44 Trần Văn Sơn SCL41236CAM 12/12/1998 096098006803
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công Ty TNHH Xây Dựng 
Tuấn Lê 

45 Nguyễn Văn Đoàn SCL41251HAP 03/10/1993 031093003143
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty cổ phần xây dựng 
Đê Kè và Phát Triển Nông 

Thôn Hải Dương

46 Ngô Minh Tâm SCL41252VIL 24/06/1985 086085008337
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Cty cổ phần đầu tư và phát 
triển đô thị Long Giang

47 Đoàn Hữu Trực SCL41253BID 20/02/1993 052093006970
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
III

Công Ty Cổ phần Tư vấn 
Kỹ nghệ Trí Việt

48 Thái Quế Anh SCL41172KIG 03/11/1969 010069016062
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
II

Công ty Cổ Phần Tư Vấn 
Xây Dựng CIC KG

49 Huỳnh Tấn Thắng SCL41231BDG 01/05/1989 051089009581
Giám sát công tác xây 

dựng công trình 
II

Công ty CP Tư vấn xây 
dựng TNT

41

38 07/04/1986

Lê Phú Cường SCL41233KHH 18/11/1998

Trần Văn Hà SCL41229BRV

Ca 4:từ 10h00

Công ty TNHH Nhật Quang.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư 
Xây Dựng Và Kỹ Thuật 

VNCN E&C

036086005109

060098008364



50 Nguyễn Xuân Trường SCL41197HCM 28/04/1980 068080005083
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công Ty Cổ Phần Bất Động 

Sản Tiến Phước.

51 Trần Thanh Long SCL41198KHH 16/02/1978 056078013161
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công ty cổ phần xây dựng 

Coteccons.

52 Chế Ngọc Vũ SCL41199BRV 10/01/1994 077094010918
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Công ty Cổ Phần Tư Vấn 

Thiết Kế & Xây Dựng Nam 
Trung.

53 Huỳnh Huy Hoàng SCL41202HCM 01/01/1982 087082007049
Giám sát công tác lắp 
đặt thiết bị công trình 

III
Trung Tâm Phát Triển Hạ 
Tầng Kỹ Thuật Thành Phố 

Thủ Đức

54 Trần Ngọc Hưng SCL41216BRV 21/10/1974 036074020840
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
II

Công ty TNHH Xây dựng 
và Thương mại Golden Gate

55 Hoàng Việt Nghiêm SCL41158HAT 29/03/1980 042080016151
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
III

Công ty TNHH Xây dựng 
và Thương mại Golden Gate


